
UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN CANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QĐ-TTYT Vân Canh, ngày      tháng      năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua đường sữa 

năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm gói thầu: 

Mua đường sữa năm 2025 

 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN CANH 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và 

Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ  sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Đấu thầu;  

Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc Ban hành quy định phân cấp thẩm 

quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Binh Định; 

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 13/02/2025 của UBND huyện 

Vân Canh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh; 

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-TTYT ngày 19/03/2025 của Trung tâm Y tế 

huyện Vân canh thực hiện gói thầu “Mua đường sữa năm 2025”; 

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-TTYT ngày 31/03/2025 của Trung tâm Y tế 

huyện Vân Canh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm 

gói thầu: Mua đường sữa năm 2025; 

Căn cứ Biên bản họp hoàn thiện hợp đồng 11/4/2025 giữa Trung tâm Y tế 

huyện Vân Canh và Công ty TNHH Phương Hải Nhật; 

Xét đề nghị của Tổ Mua sắm ngày 11/04/2025 về việc phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua đường sữa năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Trung tâm Y 

tế huyện Vân Canh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua đường sữa năm 

2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm gói thầu: Mua đường 

sữa năm 2025, bao gồm: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx


 

1. Tên dự toán mua sắm: Mua đường sữa năm 2025. 

2. Tên gói thầu: Mua đường sữa năm 2025. 

3. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Phương Hải Nhật (địa chỉ: 21 

Phong Bắc 1, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng); 

4. Giá trúng thầu: 293.100.800 đồng (Viết bằng chữ: Hai trăm chín 

mươi ba triệu, một trăm ngàn, tám trăm đồng chẵn). 

(Giá hàng hóa đã bao gồm thuế VAT và các chi phí vận chuyển đến tại 

kho của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh). 

5. Danh mục hàng hóa: (Theo phụ lục đính kèm) 

6. Nguồn vốn: Từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn 

kinh phí nhà nước cấp năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Vân Canh. 

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

Điều 2: Giao phòng Tổ chức - Hành chính, Tài chính - Kế toán và Công 

ty TNHH Phương Hải Nhật căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết 

định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật 

Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Tổ 

chức – Hành chính, Tài chính - Kế toán, Công ty TNHH Phương Hải Nhật và 

các khoa, phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT Trung tâm Y tế; 

- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

- Lưu: VT, TCHC 

GIÁM ĐỐC 

 

 
           

Lang Đình Bính 

 

 

  



                             Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-TTYT ngày      tháng 4 năm 2025 của Trung tâm y tế huyện Vân Canh) 

 

ST

T 

Danh mục hàng 

hóa 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, 

vùng 

lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản xuất 
Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

(VND) 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Ghi 

chú 

1 
Đường tinh luyện 

cao cấp (loại 1 kg) 

Từ năm 

2025 

trở về 

sau 

Việt 

Nam 
Biên Hòa 

- Màu trắng, loại hạt nhỏ, 

- Trọng lượng đóng gói:1kg/bịch 

- Tinh thể tương đối đồng đều, 

tơi khô, không vón cục, vị ngọt 

Bịch 1.800 29.500 365 ngày 

  

2 
Sữa tiệt trùng (có 

đường) hộp 180ml 

Từ năm 

2025 

trở về 

sau 

Việt 

Nam 

Friesland

Campina 

Sữa tươi tiệt trùng có đường đựng trong 

hộp giấy, dung tích 180ml.  Hàng mới 

100%-Sx 2025 

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 

100ml là: 

- Năng lượng  ≥ 79 kcal 

- Cacbonhydrat ≥ 8,2g 

- Chất béo  ≥ 3.8g 

- Chất đạm ≥ 3.0g 

- Calci    ≥ 110 mg 

Hộp 10.000 8.278 365 ngày 

  

3 
Sữa tiệt trùng (ít 

đường) hộp 180ml 

Từ năm 

2025 

trở về 

sau 

Việt 

Nam 

Friesland

Campina 

Sữa tươi tiệt trùng ít đường đựng trong 

hộp giấy, dung tích 180ml.  Hàng mới 

100%-Sx 2025 

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 

100ml là: 

- Năng lượng  ≥ 71 kcal 

- Cacbonhydrat ≥6,3g 

- Chất béo  ≥ 3.8g 

- Chất đạm ≥ 3.0g 

- Calci    ≥ 110 mg 

Hộp 12.000 8.278 365 ngày 

  



 

4 

Sữa tiệt trùng 

(không đường) hộp 

180ml 

Từ năm 

2025 

trở về 

sau 

Việt 

Nam 

Friesland

Campina 

Sữa tươi tiệt trùng không đường đựng 

trong hộp giấy, dung tích 180ml.  Hàng 

mới 100%-Sx 2025 

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 

100ml là: 

- Năng lượng  ≥ 64 kcal 

- Cacbonhydrat ≥ 4,5g 

- Chất béo  ≥ 3.7g 

- Chất đạm ≥ 3.2g 

- Calci    ≥ 110 mg 

Hộp 7.000 8.278 365 ngày 
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